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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

      XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Biểu  19 

 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
năm học 2021-2022 

 

A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử 
dụng 

14.600  Riêng      

  Trong đó:         

a Trụ sở chính: Số 336, đường Nguyễn Trãi, HN 14.600  Riêng      

b.   
Cơ sở 2: B7Bis, đường Trần Đại Nghĩa, Quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

0         

2 
Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học 

30.516  Riêng      

  Trong đó:         

a Trụ sở chính: Số 336, đường Nguyễn Trãi, HN 29.248  Riêng      

b 
Cơ sở 2: B7Bis, đường Trần Đại Nghĩa, Quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

1.268  Riêng      

 

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội 
trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích 
sử dụng 

Đối tượng 
sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 Phòng thí nghiệm... 0              

2 Phòng thực hành... 28  

Phục vụ 
cho công 
tác đào 

tạo, 

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

2323  Riêng      
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STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích 
sử dụng 

Đối tượng 
sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

nghiên 
cứu khoa 

học  

và sinh 
viên   

3 Xưởng thực tập...               

4 Nhà tập đa năng               

5 

Hội trường, phòng 
họp, phòng hội thảo, 
phòng bảo vệ luận án 
tiến sỹ 

06  

Phục vụ 
cho hoạt 
động đào 

tạo, 
nghiên 
cứu và 

hoạt động 
khác của 
Trường  

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên    

1.572 Riêng      

6 Phòng học... 94  

Phục vụ 
cho công 
tác đào 

tạo  

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên     

15.912  Riêng      

7 
Phòng học đa phương 
tiện... 

03  

Phục vụ 
cho công 
tác đào 
tạo, trao 
đổi học 
thuật  

 Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên     

350   Riêng     

8 Thư viện... 05  

Phục vụ 
cho công 
tác đào 

tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học, kết 
nối tri 

thức và 
thúc đẩy 
sáng tạo   

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên      

2.860  Chung      
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STT Tên 
Số 

lượng 
Mục đích 
sử dụng 

Đối tượng 
sử dụng 

Diện tích 
sàn xây 

dựng (m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

9 Trung tâm học liệu... 15  

Phục vụ 
cho công 
tác đào 

tạo, 
nghiên 

cứu khoa 
học, kết 
nối tri 

thức và 
thúc đẩy 
sáng tạo    

  

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên       

375  Riêng      

10 

Các phòng chức năng 
khác: 

- Phòng máy tính. 
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Phục vụ 
cho công 
tác đào 
tạo.   

 

Cán bộ, 
giảng 

viên, học 
viên SĐH 

và sinh 
viên        

 

 

750  

 

 

Riêng  

    

 

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung 
tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 05  

2 Số chỗ ngồi đọc 1.260  

3 Số máy tính của thư viện 350  

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu 
sách, tạp chí) 

600.000  

5 

Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 

- Liên kết với nước ngoài 

- Liên kết trong nước 

 

02  

300 
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D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 

STT Tên Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên (m2/SV)  2,5 

2 Diện tích sàn/sinh viên (m2/SV) 3,1  

  

  Hà Nội, ngày 31 tháng  12  năm 2021 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP 
   

 

 

 

  

                

 

  

 

 

 

  


